
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

1 CD5208006 Đỗ Văn Sự 24/08/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CH 1.99 1.69 5.17 6 84 Không đủ đk xét tốt nghiệp

2 CD5205045 Phạm Văn Tân 17/09/1993 Tỉnh Ninh Bình CĐ52CH 1.96 1.92 5.74 1 97 Không đủ đk xét tốt nghiệp

3 CD5205108 Phùng Xuân Tiến 27/07/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CH 1.87 1.57 4.8 7 82 Không đủ đk xét tốt nghiệp

4 CD5205194 Đinh Văn Huấn 2/10/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CK1 2.33 2.33 6.28 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

5 CD5205026 Lê Văn Kiên 16/08/1993 Tỉnh Ninh Bình CĐ52CK1 1.98 1.92 5.68 1 97 Không đủ đk xét tốt nghiệp

6 CD5205015 Nguyễn Đình Đức 22/05/1992 Tỉnh Nam Định CĐ52CK1 1.92 1.74 5.36 4 90 Không đủ đk xét tốt nghiệp

7 CD5205046 Nguyễn Đức Thắng 1/3/1993 Tỉnh Hà Nam CĐ52CK1 1.96 1.78 5.37 4 90 Không đủ đk xét tốt nghiệp

8 CD5205002 Nguyễn Thế Anh 20/05/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CK1 1.96 1.82 5.55 3 92 Không đủ đk xét tốt nghiệp

9 CD5205012 Nguyễn Trọng Đạt 10/9/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52CK1 1.93 1.87 5.52 2 96 Không đủ đk xét tốt nghiệp

10 CD5205022 Nguyễn Văn Hiếu 18/01/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CK1 1.93 1.9 5.67 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp

11 CD5205052 Nguyễn Văn Tiến 20/10/1991 Tỉnh Nam Định CĐ52CK1 1.98 1.69 5.23 6 84 Không đủ đk xét tốt nghiệp

12 CD5205014 Phạm Văn Đoàn 10/6/1992 Tỉnh Nam Định CĐ52CK1 2.12 2.06 5.85 2 96 Không đủ đk xét tốt nghiệp

13 CD5205003 Phùng Tuấn Anh 25/12/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52CK1 1.86 1.49 4.61 9 77 Không đủ đk xét tốt nghiệp

14 CD5205025 Trần Văn Hùng 7/11/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CK1 1.92 1.31 4.39 14 66 Không đủ đk xét tốt nghiệp

15 CD5205024 Vũ Ngọc Hồ 7/6/1993 Tỉnh Ninh Bình CĐ52CK1 1.92 1.69 5.31 5 85 Không đủ đk xét tốt nghiệp

16 CD5205009 Vũ Văn Cương 24/08/1991 Tỉnh Nam Định CĐ52CK1 2.04 1.96 5.76 2 96 Không đủ đk xét tốt nghiệp

17 CD5205115 Mai Viết Tuấn 19/10/1993 Tỉnh Thanh Hóa CĐ52CK2 1.97 1.62 4.97 8 81 Không đủ đk xét tốt nghiệp

18 CD5205120 Nguyễn Thế Vũ 11/12/1993 Tỉnh KonTum CĐ52CK2 2.02 1.94 5.61 2 96 Không đủ đk xét tốt nghiệp

19 CD5205105 Nguyễn Văn Thuận 17/03/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CK2 2.18 2.06 5.76 3 94 Không đủ đk xét tốt nghiệp

20 CD5205117 Trần Đức Tuyến 7/4/1992 Tỉnh Nam Định CĐ52CK2 2.01 1.79 5.24 5 89 Không đủ đk xét tốt nghiệp

21 CD5205063 Vũ Văn Dân 18/11/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52CK2 2.01 1.53 4.91 10 73 Không đủ đk xét tốt nghiệp

22 CD5205138 Lâm Văn Giang 27/05/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CK3 2.07 2.03 5.77 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp

23 CD5205134 Nguyễn Văn Đồng 4/5/1992 Tỉnh Ninh Bình CĐ52CK3 1.94 1.63 5.05 8 81 Không đủ đk xét tốt nghiệp

24 CD5205159 Nguyễn Văn Phương 8/6/1992 Tỉnh Nam Định CĐ52CK3 2.08 2.04 5.84 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp

25 CD5205124 Trần Văn Bắc 6/9/1993 Tỉnh Ninh Bình CĐ52CK3 2.01 1.9 5.61 3 94 Không đủ đk xét tốt nghiệp

26 CD5205150 Trần Văn Kiểm 27/01/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52CK3 1.96 1.96 5.73 100 Không đủ đk xét tốt nghiệp
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27 CD5205175 Vũ Văn Tính 26/12/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CK3 1.97 1.81 5.47 4 89 Không đủ đk xét tốt nghiệp

28 CD5204124 Đoàn Thị Vân 22/10/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CM2 1.95 1.95 5.73 100 Không đủ đk xét tốt nghiệp

29 CD5204136 Mai Xuân Tuyến 26/06/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CM2 1.71 1.55 5.04 4 89 Không đủ đk xét tốt nghiệp

30 CD5204105 Trần Thị Thắm 12/1/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52CM2 2.14 2.14 6.01 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

31 CD5209012 Vũ Văn Ngọc 16/08/1992 Tỉnh Hà Nam CĐ52CT 1.93 1.88 5.64 2 96 Không đủ đk xét tốt nghiệp

32 CD5206012 Lại Văn Dương 1/9/1992 Tỉnh Hà Nam CĐ52ĐE1 2.41 2.28 6.04 2 91 Không đủ đk xét tốt nghiệp

33 CD5206001 Lê Thế Bắc 12/8/1993 Tỉnh Hà Nam CĐ52ĐE1 2.24 2.21 6.14 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp

34 CD5206013 Nguyễn Trọng Đại 26/03/1992 Tỉnh Nam Định CĐ52ĐE1 1.82 1.82 5.55 100 Không đủ đk xét tốt nghiệp

35 CD5206019 Phạm Ngọc Hoàng 29/11/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52ĐE1 2.07 1.62 4.9 9 75 Không đủ đk xét tốt nghiệp

36 CD5206043 Trần Văn Thức 10/8/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52ĐE1 1.95 1.52 4.58 8 75 Không đủ đk xét tốt nghiệp

37 CD5206243 Vũ Văn Quang 21/08/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52ĐE1 1.89 1.51 4.98 8 74 Không đủ đk xét tốt nghiệp

38 CD5206097 Đặng Thanh Sơn 16/08/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52ĐE2 1.95 1.81 5.44 4 91 Không đủ đk xét tốt nghiệp

39 CD5206114 Đinh Xuân Việt 28/09/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52ĐE2 1.94 1.9 5.72 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp

40 CD5206252 Đoàn Viết Thanh 3/9/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52ĐE2 2.01 1.88 5.47 3 93 Không đủ đk xét tốt nghiệp

41 CD5206249 Nguyễn Tống Đạt 26/01/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52ĐE2 2.32 2 5.7 5 85 Không đủ đk xét tốt nghiệp

42 CD5206074 Trần Thanh Hiển 17/09/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52ĐE2 2.37 2.37 6.47 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

43 CD5206254 Nguyễn Đức Đính 20/01/1993 Tỉnh Hà Nam CĐ52ĐE3 2.02 1.94 5.71 1 96 Không đủ đk xét tốt nghiệp

44 CD5206203 Hoàng Văn Lợi 1/7/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52ĐE4 2.19 2.15 5.97 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp

45 CD5206178 Phạm Quang Anh 21/11/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52ĐE4 2.17 2.11 5.97 1 97 Không đủ đk xét tốt nghiệp

46 CD5202025 Lê Trung Kiên 18/12/1993 Tỉnh Hà Nam CĐ52ĐT 1.89 1.75 5.43 3 92 Không đủ đk xét tốt nghiệp

47 CD5202016 Nguyễn Bá Hải 22/05/1993 Tỉnh Hà Nam CĐ52ĐT 2.79 2.71 6.86 1 97 Không đủ đk xét tốt nghiệp

48 CD5202045 Nguyễn Hữu Quyền 5/3/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52ĐT 1.8 1.72 5.41 3 94 Không đủ đk xét tốt nghiệp

49 CD5202014 Trịnh Văn Đông 20/01/1990 Tỉnh Thái Bình CĐ52ĐT 2.37 2.29 6.24 2 96 Không đủ đk xét tốt nghiệp

50 CD5202023 Vũ Long Huy 29/12/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52ĐT 1.94 1.7 5.26 5 85 Không đủ đk xét tốt nghiệp

51 CD5201052 Đặng Thị Phương 4/2/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52KT1 2.25 2.25 6.27 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

52 CD5201071 Đinh Thị Trang 1/10/1993 Tỉnh Hà Nam CĐ52KT1 2.12 1.86 5.37 6 87 Không đủ đk xét tốt nghiệp

53 CD5201028 Đỗ Thị Ngân Huệ 20/11/1992 Tỉnh Hà Nam CĐ52KT1 2.09 1.74 5.2 8 81 Không đủ đk xét tốt nghiệp

54 CD5201032 Phạm Thị Hương 15/11/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52KT1 2.25 2.2 6.07 1 97 Không đủ đk xét tốt nghiệp

55 CD5101717 Đỗ Thị Luyến 8/3/1992 Tỉnh Ninh Bình CĐ52KT3 2.05 1.97 5.72 2 88 Không đủ đk xét tốt nghiệp

56 CD5201199 Lê Thị Phượng 25/09/1993 Tỉnh Hà Nam CĐ52KT3 2.12 2.03 5.77 2 95 Không đủ đk xét tốt nghiệp

57 CD5201217 Phạm Thị Hồng Vẻ 29/09/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52KT3 2.37 2.34 6.31 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp

58 CD5201348 Nguyễn Thị Thu Trang 2/7/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52KT5 2.57 2.53 6.7 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp
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59 CD5201345 Phạm Thị Thuỷ 16/06/1993 Tỉnh Ninh Bình CĐ52KT5 2.19 2.19 6.11 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

60 CD5201375 Đặng Thị Huệ 5/1/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52KT6 1.95 1.95 5.69 100 Không đủ đk xét tốt nghiệp

61 CD5201414 Nguyễn Thị Tươi 31/12/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52KT6 2.37 2.37 6.42 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

62 CD5201580 Phạm Thị Luyến 24/01/1992 Tỉnh Hà Nam CĐ52KT6 2.16 1.87 5.44 6 85 Không đủ đk xét tốt nghiệp

63 CD5201477 Đinh Xuân Tuấn 15/11/1993 Tỉnh Ninh Bình CĐ52KT7 2.05 1.56 4.61 9 75 Không đủ đk xét tốt nghiệp

64 CD5201461 Hà Thị Thanh 29/03/1993 Tỉnh Hà Nam CĐ52KT7 2.26 2.21 6.04 1 98 Không đủ đk xét tốt nghiệp

65 CD5201467 Nguyễn Thị Diệu Thuý 23/10/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52KT7 1.94 1.72 5.17 5 83 Không đủ đk xét tốt nghiệp

66 CD5201466 Nguyễn Thị Lệ Thu 29/08/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52KT7 2.18 2.03 5.85 3 91 Không đủ đk xét tốt nghiệp

67 CD5201529 Lại Anh Phương 21/08/1992 Tỉnh Thái Bình CĐ52KT8 2.27 2.27 6.19 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

68 CD5210009 Ngô Quốc Phương 20/09/1992 Tỉnh Hà Nam CĐ52NL 1.89 1.81 5.53 3 94 Không đủ đk xét tốt nghiệp

69 CD5210016 Phạm Công Thái 17/06/1992 Tỉnh Nghệ An CĐ52NL 2.59 2.53 6.63 1 97 Không đủ đk xét tốt nghiệp

70 CD5210002 Vũ Văn Chiến 6/12/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52NL 2.11 2.11 6.03 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

71 CD5207017 Nguyễn Duy Hưng 1/10/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52QT 2.04 1.23 4.3 17 56 Không đủ đk xét tốt nghiệp

72 CD5207037 Ngyễn Thị Sim 6/12/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52QT 2.32 2.05 5.67 4 88 Không đủ đk xét tốt nghiệp

73 CD5207004 Phạm Ngọc Chi 20/02/1993 Tỉnh Thái Bình CĐ52QT 2.32 2.32 6.25 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

74 CD5203034 Nguyễn Thanh Tùng 18/09/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52TH 1.82 1.43 4.68 8 76 Không đủ đk xét tốt nghiệp

75 CD5203011 Nguyễn Văn Học 27/07/1992 Tỉnh Nam Định CĐ52TH 2.22 2.22 6.11 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp

76 CD5203025 Vũ Văn Thao 3/11/1993 Tỉnh Nam Định CĐ52TH 2.29 2.29 6.29 100 Không có đơn xin xét tốt nghiệp


